




Phụ lục I 

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT 

CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

(Kèm theo Quyết định số  1993 /QĐ-UBND ngày  06 tháng  9    năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre) 

 

 

1. Danh mục quy trình nội bộ ban hành mới  

Số 

TT 
Tên quy trình TTHC 

Quyết định công bố 

TTHC 

Quy 

trình 

số 

1 

Thành lập phân hiệu của trường trung 

cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương; cho phép 

thành lập phân hiệu của trường trung 

cấp tư thục trên địa bàn 

Quyết định số 1274/QĐ-

UBND ngày 20 tháng 6 

năm 2022 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc công bố danh mục 

02 thủ tục hành chính ban 

hành mới, 15 thủ tục 

hành chính được sửa đổi, 

bổ sung, 01 thủ tục hành 

chính được bãi bỏ trong 

lĩnh vực giáo dục nghề 

nghiệp thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội tỉnh Bến Tre. 

 

01 

2 

Chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo 

với nước ngoài của trường trung cấp, 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục 

thường xuyên và doanh nghiệp. 

02 

T ng cộng:    quy trình TTHC:  

(Trong đó có  1 quy trình TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh) 

 

 . Danh mục quy trình nội bộ sửa đ i b  sung 

Số 

TT 
Tên quy trình TTHC 

Quyết định công bố 

TTHC 

Quy 

trình 

số 

1 

Thành lập trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp, trường trung cấp công lập trực 

thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương và trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp, trường trung cấp tư thục trên 

địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương 

Quyết định số 1274/QĐ-

UBND ngày 20 tháng 6 

năm 2022 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc công bố danh mục 

02 thủ tục hành chính 

32  



2 

 

 

 

2 

Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp, trường trung cấp 

công lập trực thuộc tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương và trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp, trường trung 

cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương 

ban hành mới, 15 thủ tục 

hành chính được sửa đổi, 

bổ sung, 01 thủ tục hành 

chính được bãi bỏ trong 

lĩnh vực giáo dục nghề 

nghiệp thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội tỉnh Bến Tre.  

 

34  

3 

Giải thể trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp, trường trung cấp công lập trực 

thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương và trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp, trường trung cấp tư thục trên 

địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương 

35  

4 

Chấm dứt hoạt động phân hiệu của 

trường trung cấp công lập trực thuộc 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

và phân hiệu của trường trung cấp tư 

thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

36  

5 

Đổi tên trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp, trường trung cấp công lập trực 

thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương và trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp, trường trung cấp tư thục trên 

địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương 

37  

6 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động giáo dục nghề nghiệp đối với 

trường trung cấp, trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp - giáo dục thường xuyên và 

doanh nghiệp 

Quyết định số 1274/QĐ-

UBND ngày 20 tháng 6 

năm 2022 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc công bố danh mục 

02 thủ tục hành chính 

ban hành mới, 15 thủ tục 

hành chính được sửa đổi, 

bổ sung, 01 thủ tục hành 

chính được bãi bỏ trong 

lĩnh vực giáo dục nghề 

nghiệp thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội tỉnh Bến Tre.  

 

42  

7 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung 

hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối 

với trường trung cấp, trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên 

và doanh nghiệp 

43  

8 

Cho phép thành lập trường trung cấp, 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài; trường trung 

cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động 

48  



3 

 

 

 

không vì lợi nhuận 

9 

Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài 

49  

10 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động liên kết đào tạo với nước ngoài 

đối với trường trung cấp, trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp - giáo dục thường 

xuyên và doanh nghiệp 

50  

11 

Cho phép thành lập trường trung cấp, 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư 

thục hoạt động không vì lợi nhuận 

 52  

12 

Cho phép thành lập phân hiệu của 

trường trung cấp có vốn đầu tư nước 

ngoài 

53  

13 

Công nhận trường trung cấp, trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục; 

trường trung cấp, trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

chuyển sang hoạt động không vì lợi 

nhuận 

54  

14 

Giải thể trường trung cấp, trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân 

hiệu của trường trung cấp có vốn đầu 

tư nước ngoài 

55  

15 

Đổi tên trường trung cấp, trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài 

56  

T ng cộng: 15 quy trình TTHC: 

(Trong đó có 12 quy trình TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh) 

 



Phụ lục II 

NỘI DUNG QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT 

CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

(Kèm theo Quyết định số   1993  /QĐ-UBND ngày  06 tháng  9  năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre) 
 

1. Danh mục quy trình nội bộ ban hành mới 

Quy trình số  1 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 

“THÀNH LẬP PHÂN HIỆU CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG LẬP 

TRỰC THUỘC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG; CHO 

PHÉP THÀNH LẬP PHÂN HIỆU CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP TƯ THỤC 

TRÊN ĐỊA BÀN” 

 

Trình tự 

thực 

hiện 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm  

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 

Trường trung cấp công lập hoặc 

trường trung cấp tư thục lập hồ sơ gửi 

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh. Công chức một cửa kiểm tra, 

tiếp nhận hồ sơ và cập nhật vào phần 

mềm Hệ thống thông tin một cửa điện 

tử của tỉnh 

Công chức làm 

việc tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh  

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 2 

Thẩm định hồ sơ, tham mưu văn bản 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

quyết định 

Công chức Phòng 

Lao động và Giáo 

dục nghề nghiệp 

1,5 ngày 

làm việc 

Bước 3 Trình văn bản cho lãnh đạo Sở ký  

Lãnh đạo Phòng 

Lao động và Giáo 

dục nghề nghiệp 

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 4 
Xem xét, ký tờ trình Chủ tịch UBND 

tỉnh quyết định 

Lãnh đạo Sở Lao 

động - Thương 

binh và Xã hội 

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 5 
Vào sổ văn bản, gửi hồ sơ đến UBND 

tỉnh 
Văn thư 0,5 ngày 

làm việc 

Bước 6 

Tiếp nhận hồ sơ do Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội trình UBND 

tỉnh chuyển lãnh đạo Văn phòng 

UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực 

Công chức một 

cửa Văn phòng 

UBND tỉnh 

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 7 Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyển Lãnh đạo Văn 0,5 ngày 



2 

 

 

 

Phòng Khoa giáo Văn xã phụ trách 

lĩnh vực thẩm định 

phòng UBND 

tỉnh phụ trách 

lĩnh vực 

làm việc 

Bước 8 
Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh 

xem xét, phê duyệt 

Phòng Khoa giáo 

Văn xã thẩm định 

trình Thường trực 

UBND tỉnh phê 

duyệt 

1,5 ngày 

làm việc 

Bước 9 

Chuyển bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh 

chuyển trả kết quả cho Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội  

Công chức một 

cửa Văn phòng 

UBND tỉnh 

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 10 

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống 

thông tin một cửa điện tử về kết quả 

giải quyết TTHC; thông báo cho tổ 

chức, cá nhân đến nhận kết quả 

TTHC. 

Công chức làm 

việc tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh  

0,5 ngày 

làm việc 

T ng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 07 ngày làm việc 
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Quy trình số    

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 

“CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI 

CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP, TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 

VÀ DOANH NGHIỆP” 

 

Trình tự 

thực 

hiện 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm  

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 

Các bên liên kết lập hồ sơ và gửi đến 

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh. Công chức một cửa kiểm tra, tiếp 

nhận hồ sơ và cập nhật vào phần mềm 

Hệ thống thông tin một cửa điện tử của 

tỉnh 

Công chức làm 

việc tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

01 ngày 

làm việc 

Bước 2 

Thẩm định hồ sơ, tham mưu quyết định 

chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo với 

nước ngoài. hoặc văn bản trả lời không 

đồng ý và nêu rõ lý do 

Công chức 

Phòng Lao 

động và Giáo 

dục nghề 

nghiệp 

06 ngày 

làm việc 

Bước 3 
Trình văn bản cho lãnh đạo Sở ký phê 

duyệt 

Lãnh đạo 

Phòng Lao 

động và Giáo 

dục nghề 

nghiệp 

01 ngày 

làm việc 

Bước 4 Xem xét, ký kết quả giải quyết TTHC  

Lãnh đạo Sở 

Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội 

01 ngày 

làm việc 

Bước 5 

Vào sổ văn bản, gửi kết quả giải quyết 

TTHC đến Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 

Văn thư 0,5 ngày 

làm việc 

Bước 6 

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống 

thông tin một cửa điện tử về kết quả giải 

quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá 

nhân đến nhận kết quả TTHC. 

Công chức làm 

việc tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh  

0,5 ngày 

làm việc 

T ng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 10 ngày làm việc 
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 . Danh mục quy trình nội bộ sửa đ i b  sung 

Quy trình số 3  

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 

“THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, TRƯỜNG 

TRUNG CẤP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC 

THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, 

TRƯỜNG TRUNG CẤP TƯ THỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ 

TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG” 

 

Trình tự 

thực 

hiện 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm  

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị 

thành lập, cho phép thành lập trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp, trường 

trung cấp lập hồ sơ gửi Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh. Công 

chức một cửa kiểm tra, tiếp nhận hồ 

sơ và cập nhật vào phần mềm Hệ 

thống thông tin một cửa điện tử của 

tỉnh 

Công chức làm 

việc tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 2 

Kiểm tra sơ bộ hồ sơ; Trường hợp 

hồ sơ hợp lệ tham mưu văn bản gửi 

tới Hội đồng thẩm định. Trường hợp 

hồ sơ không hợp lệ, có văn bản trả 

lời và nêu rõ lý do. 

Công chức Phòng 

Lao động và Giáo 

dục nghề nghiệp 

02 ngày 

làm việc 

Bước 3 

Tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập, 

cho phép thành lập trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp, trường trung cấp. 

Hội đồng thẩm 

định 

05 ngày 

làm việc 

Bước 4 

Căn cứ kết luận của Hội đồng thẩm 

định và ý kiến đóng góp hoàn thiện 

hồ sơ, tham mưu văn bản trình ủy 

ban nhân dân tỉnh quyết định 

Công chức Phòng 

Lao động và Giáo 

dục nghề nghiệp 

03 ngày 

làm việc 

Bước 5 
Trình kết quả cho lãnh đạo Sở ký 

văn bản trình UBND tỉnh 

Lãnh đạo Phòng 

Lao động và Giáo 

dục nghề nghiệp 

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 6 
Xem xét, ký văn bản trình UBND 

tỉnh 

Lãnh đạo Sở Lao 

động - Thương 

binh và Xã hội 

01 ngày 

làm việc 

Bước 7 
Vào sổ văn bản, gửi văn bản đến 

UBND tỉnh. 
Văn thư 

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 8 
Tiếp nhận hồ sơ do Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội trình UBND 

Công chức một 

cửa Văn phòng 

0,5 ngày 

làm việc 



5 

 

 

 

tỉnh chuyển lãnh đạo Văn phòng 

UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực 

UBND tỉnh 

Bước 9 

Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyển 

Phòng Khoa giáo Văn xã phụ trách 

lĩnh vực thẩm định 

Lãnh đạo Văn 

phòng UBND 

tỉnh phụ trách 

lĩnh vực 

0,5 ngày 

làm việc 

Bước10 
Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh 

xem xét, phê duyệt 

Phòng Khoa giáo 

Văn xã thẩm định 

trình Thường trực 

UBND tỉnh phê 

duyệt  

1,5 ngày 

làm việc 

Bước 11 

Chuyển bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả của Văn phòng UBND 

tỉnh chuyển trả kết quả cho Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội 

Công chức một 

cửa Văn phòng 

UBND tỉnh 

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 12 

Sau khi nhận được quyết định của 

UBND tỉnh, xác nhận trên phần 

mềm Hệ thống thông tin một cửa 

điện tử về kết quả giải quyết TTHC; 

thông báo cho tổ chức, cá nhân đến 

nhận kết quả TTHC. 

Công chức làm 

việc tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh  

0,5 ngày 

làm việc 

T ng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 16 ngày làm việc 
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Quy trình số 34 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 

“CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, 

TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC TỈNH, THÀNH PHỐ 

TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ 

NGHIỆP, TRƯỜNG TRUNG CẤP TƯ THỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH 

PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG” 

Trình tự 

thực 

hiện 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm  

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị 

chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp, trường trung cấp lập 

hồ sơ theo quy định gửi đến Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

Công chức một cửa kiểm tra, tiếp 

nhận hồ sơ và cập nhật vào phần mềm 

Hệ thống thông tin một cửa điện tử 

của tỉnh 

Công chức làm 

việc tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

01 ngày 

làm việc 

Bước 2 

Tổ chức kiểm tra hồ sơ theo quy định. 

Tham mưu văn bản trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh quyết định hoặc văn bản trả 

lời không đồng ý và nêu rõ lý do 

Công chức Phòng 

Lao động và Giáo 

dục nghề nghiệp 

03 ngày 

làm việc 

Bước 3 
Trình văn bản cho lãnh đạo Sở ký phê 

duyệt 

Lãnh đạo Phòng 

Lao động và Giáo 

dục nghề nghiệp 

01 ngày 

làm việc 

Bước 4 
Xem xét, ký văn bản trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

Lãnh đạo Sở Lao 

động - Thương 

binh và Xã hội 

01 ngày 

làm việc 

Bước 5 
Vào sổ văn bản, gửi văn bản đến Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 
Văn thư 0,5 ngày 

làm việc 

Bước 6 

Tiếp nhận hồ sơ do Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội trình UBND 

tỉnh chuyển lãnh đạo Văn phòng 

UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực 

Công chức một 

cửa Văn phòng 

UBND tỉnh 

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 7 

Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyển 

Phòng Khoa giáo Văn xã phụ trách 

lĩnh vực thẩm định 

Lãnh đạo Văn 

phòng UBND 

tỉnh phụ trách 

lĩnh vực 

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 8 
Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh 

xem xét, phê duyệt 
Phòng Khoa giáo 

Văn xã thẩm định 

1,5 ngày 

làm việc 
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trình Thường trực 

UBND tỉnh phê 

duyệt 

Bước 9 

Chuyển bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh 

chuyển trả kết quả cho Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

Công chức một 

cửa Văn phòng 

UBND tỉnh 

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 10 

Căn cứ quyết định của UBND tỉnh, 

xác nhận trên phần mềm Hệ thống 

thông tin một cửa điện tử về kết quả 

giải quyết TTHC; thông báo cho tổ 

chức, cá nhân đến nhận kết quả 

TTHC. 

Công chức làm 

việc tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh  

0,5 ngày 

làm việc 

T ng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 10 ngày làm việc 
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Quy trình số 35 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 

“GIẢI THỂ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, TRƯỜNG TRUNG 

CẤP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC 

TRUNG ƯƠNG VÀ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, TRƯỜNG 

TRUNG CẤP TƯ THỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC 

THUỘC TRUNG ƯƠNG” 

Trình tự 

thực 

hiện 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm  

thực hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Bước 1 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giải 

thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 

trường trung cấp công lập trực thuộc 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 

trường trung cấp tư thục lập hồ sơ gửi 

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh. Công chức một cửa kiểm tra, tiếp 

nhận hồ sơ và cập nhật vào phần mềm 

Hệ thống thông tin một cửa điện tử của 

tỉnh 

Công chức làm 

việc tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh   

01 ngày 

làm việc 

Bước 2 

Kiểm tra hồ sơ theo quy định. Tham 

mưu văn bản trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh quyết định giải thể hoặc văn bản 

trả lời không đồng ý và nêu rõ lý do 

Công chức Phòng 

Lao động  và 

Giáo dục nghề 

nghiệp 

06 ngày 

làm việc 

Bước 3 
Trình văn bản cho lãnh đạo Sở ký phê 

duyệt 

Lãnh đạo Phòng 

Lao động và Giáo 

dục nghề nghiệp 

01 ngày 

làm việc 

Bước 4 
Xem xét, ký văn bản trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

Lãnh đạo Sở Lao 

động - Thương 

binh và Xã hội 

01 ngày 

làm việc 

Bước 5 
Vào sổ văn bản, gửi văn bản đến Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 
Văn thư 0,5 ngày 

làm việc 

Bước 6 

Tiếp nhận hồ sơ do Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội trình UBND 

tỉnh chuyển lãnh đạo Văn phòng 

UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực 

Công chức một 

cửa Văn phòng 

UBND tỉnh 

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 7 

Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyển 

Phòng Khoa giáo Văn xã phụ trách lĩnh 

vực thẩm định 

Lãnh đạo Văn 

phòng UBND 

tỉnh phụ trách 

lĩnh vực 

0,5 ngày 

làm việc 
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Bước 8 
Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh xem 

xét, phê duyệt 

Phòng Khoa giáo 

Văn xã thẩm định 

trình Thường trực 

UBND tỉnh phê 

duyệt 

3,5 ngày 

làm việc 

Bước 9 

Chuyển bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả của Văn phòng UBND tỉnh 

chuyển trả kết quả cho Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội  

Công chức một 

cửa Văn phòng 

UBND tỉnh 

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 10 

Căn cứ quyết định của UBND tỉnh, xác 

nhận trên phần mềm Hệ thống thông 

tin một cửa điện tử về kết quả giải 

quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá 

nhân đến nhận kết quả TTHC. 

Công chức Một 

cửa Sở Lao động 

– Thương binh và 

Xã hội làm việc 

tại Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

0,5 ngày 

làm việc 

T ng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 15 ngày làm việc 
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Quy trình số 36 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 

“CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG PHÂN HIỆU CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP 

CÔNG LẬP TRỰC THUỘC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG 

ƯƠNG VÀ PHÂN HIỆU CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP TƯ THỤC TRÊN 

ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG” 

 

Trình tự 

thực 

hiện 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm  

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị 

chấm dứt hoạt động phân hiệu của 

trường trung cấp lập hồ sơ gửi Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

Công chức một cửa kiểm tra, tiếp 

nhận hồ sơ và cập nhật vào phần mềm 

Hệ thống thông tin một cửa điện tử 

của tỉnh 

Công chức làm 

việc tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh  

01 ngày 

làm việc 

Bước 2 

Kiểm tra hồ sơ theo quy định. Tham 

mưu văn bản trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh quyết định chấm dứt hoạt động 

hoặc văn bản trả lời không đồng ý và 

nêu rõ lý do 

Công chức 

Phòng Lao động 

và Giáo dục 

nghề nghiệp 

06 ngày 

làm việc 

Bước 3 
Trình văn bản cho lãnh đạo Sở ký phê 

duyệt 

Lãnh đạo Lao 

động và Giáo 

dục nghề nghiệp 

01 ngày 

làm việc 

Bước 4 
Xem xét, ký văn bản trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

Lãnh đạo Sở 

Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

01 ngày 

làm việc 

Bước 5 
Vào sổ văn bản, gửi văn bản đến Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 
Văn thư 0,5 ngày 

làm việc 

Bước 6 

Tiếp nhận hồ sơ do Sở Lao động -

Thương binh và Xã hội trình UBND 

tỉnh chuyển lãnh đạo Văn phòng 

UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực 

Công chức một 

cửa Văn phòng 

UBND tỉnh 

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 7 

Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyển 

Phòng Khoa giáo Văn xã phụ trách 

lĩnh vực thẩm định 

Lãnh đạo Văn 

phòng UBND 

tỉnh phụ trách 

lĩnh vực 

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 8 
Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh 

xem xét, phê duyệt 
Phòng Khoa 

giáo Văn xã  

3,5 ngày 

làm việc 
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thẩm định trình 

Thường trực 

UBND tỉnh phê 

duyệt 

Bước 9 

Chuyển bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh 

chuyển trả kết quả cho Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội  

Công chức một 

cửa Văn phòng 

UBND tỉnh 

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 10 

Căn cứ quyết định của UBND tỉnh, 

xác nhận trên phần mềm Hệ thống 

thông tin một cửa điện tử về kết quả 

giải quyết TTHC; thông báo cho tổ 

chức, cá nhân đến nhận kết quả 

TTHC. 

Công chức làm 

việc tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh  

0,5 ngày 

làm việc 

T ng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 15 ngày làm việc 
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Quy trình số 37 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 

“ĐỔI TÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, TRƯỜNG TRUNG 

CẤP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC 

TRUNG ƯƠNG VÀ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, TRƯỜNG 

TRUNG CẤP TƯ THỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC 

THUỘC TRUNG ƯƠNG” 
 

Trình tự 

thực 

hiện 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm  

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị đổi 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường 

trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương và 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường 

trung cấp tư thục lập hồ sơ gửi Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

Công chức một cửa kiểm tra, tiếp nhận 

hồ sơ và cập nhật vào phần mềm Hệ 

thống thông tin một cửa điện tử của 

tỉnh 

Công chức làm 

việc tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh  

01 giờ 

làm việc 

Bước 2 

Kiểm tra hồ sơ theo quy định. Tham 

mưu văn bản trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh quyết định đổi tên hoặc văn bản trả 

lời không đồng ý và nêu rõ lý do 

Công chức 

Phòng Lao động 

và Giáo dục 

nghề nghiệp 

07 giờ 

làm việc 

Bước 3 
Trình văn bản cho lãnh đạo Sở ký phê 

duyệt 

Lãnh đạo Phòng 

Lao động và 

Giáo dục nghề 

nghiệp 

01 giờ 

làm việc 

Bước 4 
Xem xét, ký văn bản trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

Lãnh đạo Sở 

Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

04 giờ 

làm việc 

Bước 5 
Vào sổ văn bản, gửi văn bản đến Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 
Văn thư 01 giờ 

làm việc 

Bước 6 

Tiếp nhận hồ sơ do Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội trình UBND 

tỉnh chuyển lãnh đạo Văn phòng 

UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực 

Công chức một 

cửa Văn phòng 

UBND tỉnh 

01 giờ 

làm việc 

Bước 7 

Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyển 

Phòng Khoa giáo Văn xã phụ trách lĩnh 

vực thẩm định 

Lãnh đạo Văn 

phòng UBND 

tỉnh phụ trách 

01 giờ 

làm việc 
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lĩnh vực 

Bước 8 
Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh xem 

xét, phê duyệt 

Phòng Khoa 

giáo Văn xã 

thẩm định trình 

Thường trực 

UBND tỉnh phê 

duyệt  

06 giờ 

làm việc 

Bước 9 

Chuyển bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả của Văn phòng UBND tỉnh 

chuyển trả kết quả cho Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

Công chức một 

cửa Văn phòng 

UBND tỉnh 

01 giờ 

làm việc 

Bước 10 

Căn cứ quyết định của UBND tỉnh, xác 

nhận trên phần mềm Hệ thống thông 

tin một cửa điện tử về kết quả giải 

quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá 

nhân đến nhận kết quả TTHC. 

Công chức làm 

việc tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh  

01 giờ 

làm việc 

T ng thời gian giải quyết TTHC: 03 ngày làm việc (24 giờ làm việc)  
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Quy trình số 4  

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 

“CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ 

NGHIỆP ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG CẤP, TRUNG TÂM GIÁO DỤC 

NGHỀ NGHIỆP, TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC 

THƯỜNG XUYÊN VÀ DOANH NGHIỆP” 

 

Trình tự 

thực 

hiện 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm  

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 

Trường trung cấp, trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp - giáo dục thường xuyên và 

doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký hoạt 

động giáo dục nghề nghiệp gửi Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

Công chức một cửa kiểm tra, tiếp nhận 

hồ sơ và cập nhật vào phần mềm Hệ 

thống thông tin một cửa điện tử của 

tỉnh 

Công chức làm 

việc tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh  

01 ngày 

làm việc 

Bước 2 

Kiểm tra hồ sơ theo quy định. Tham 

mưu cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động giáo dục nghề nghiệp hoặc văn 

bản trả lời không đồng ý và nêu rõ lý 

do 

Công chức 

Phòng Lao động 

và Giáo dục 

nghề nghiệp 

06 ngày 

làm việc 

Bước 3 
Trình văn bản cho lãnh đạo Sở ký phê 

duyệt 

Lãnh đạo Phòng 

Lao động và 

Giáo dục nghề 

nghiệp 

01 ngày 

làm việc 

Bước 4 
Xem xét, ký cấp giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp  

Lãnh đạo Sở 

Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

01 ngày 

làm việc 

Bước 5 
Vào sổ văn bản, gửi văn bản đến Trung 

tâm Phục vụ hành chính công 
Văn thư 0,5 ngày 

làm việc 

Bước 6 

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống 

thông tin một cửa điện tử về kết quả 

giải quyết TTHC; thông báo cho tổ 

chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC. 

Công chức làm 

việc tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh  

0,5 ngày 

làm việc 

T ng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 10 ngày làm việc 
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Quy trình số 43 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 

“CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG GIÁO 

DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG CẤP, TRUNG TÂM 

GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - 

GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ DOANH NGHIỆP” 

 

 Trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 8 Nghị định số 

143/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ-CP) 

Trình tự 

thực 

hiện 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm  

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 

Trường trung cấp, trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp - giáo dục thường xuyên và 

doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký bổ 

sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp 

gửi đến Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh. Công chức một cửa 

kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và cập nhật 

vào phần mềm Hệ thống thông tin 

một cửa điện tử của tỉnh 

Công chức làm 

việc tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh  

01 ngày 

làm việc 

 

Bước 2 

Kiểm tra hồ sơ theo quy định. Tham 

mưu cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ 

sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp 

hoặc văn bản trả lời không đồng ý và 

nêu rõ lý do 

Công chức Phòng 

Lao động và Giáo 

dục nghề nghiệp 

06 ngày 

làm việc 

Bước 3 
Trình văn bản cho lãnh đạo Sở ký phê 

duyệt 

Lãnh đạo Phòng 

Lao động và Giáo 

dục nghề nghiệp 

01 ngày 

làm việc 

Bước 4 

Xem xét, ký cấp giấy chứng nhận 

đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục 

nghề nghiệp  

Lãnh đạo Sở Lao 

động - Thương 

binh và Xã hội 

01 ngày 

làm việc 

Bước 5 
Vào sổ văn bản, gửi văn bản đến 

Trung tâm Phục vụ hành chính công 
Văn thư 0,5 ngày 

làm việc 

Bước 6 

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống 

thông tin một cửa điện tử về kết quả 

giải quyết TTHC; thông báo cho tổ 

chức, cá nhân đến nhận kết quả 

TTHC. 

Công chức làm 

việc tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh  

0,5 ngày 

làm việc 

T ng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 10 ngày làm việc 
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 Trường hợp đổi tên doanh nghiệp 

Trình tự 

thực 

hiện 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 

Trường trung cấp, trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp - giáo dục thường xuyên và 

doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký bổ 

sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp 

gửi đến Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh. Công chức một cửa 

kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và cập nhật 

vào phần mềm Hệ thống thông tin một 

cửa điện tử của tỉnh 

Công chức làm 

việc tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh  

02 giờ làm 

việc 

Bước 2 

Kiểm tra hồ sơ theo quy định. Tham 

mưu cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ 

sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp 

hoặc văn bản trả lời không đồng ý và 

nêu rõ lý do 

Công chức 

Phòng Lao động 

và Giáo dục 

nghề nghiệp 

1,5 ngày 

làm việc 

Bước 3 
Trình văn bản cho lãnh đạo Sở ký phê 

duyệt 

Lãnh đạo Phòng 

Lao động và 

Giáo dục nghề 

nghiệp 

02 giờ làm 

việc 

Bước 4 

Xem xét, ký cấp giấy chứng nhận 

đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục 

nghề nghiệp  

Lãnh đạo Sở 

Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

04 giờ làm 

việc 

Bước 5 
Vào sổ văn bản, gửi văn bản đến 

Trung tâm Phục vụ hành chính công 
Văn thư 

02 giờ làm 

việc 

Bước 6 

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống 

thông tin một cửa điện tử về kết quả 

giải quyết TTHC; thông báo cho tổ 

chức, cá nhân đến nhận kết quả 

TTHC. 

Công chức làm 

việc tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh  

02 giờ làm 

việc 

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 03 ngày làm việc (24 giờ làm việc) 
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Quy trình số 48 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 

CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP, TRUNG TÂM 

GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI; TRƯỜNG 

TRUNG CẤP, TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU 

TƯ NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG KHÔNG VÌ LỢI NHUẬN 
 

Trình tự 

thực hiện 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 

Tổ chức, cá nhân đề nghị cho phép 

thành lập trường trung cấp, trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài; trường trung cấp, trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài hoạt động không vì lợi 

nhuận lập hồ sơ gửi đến Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh. Công 

chức một cửa kiểm tra, tiếp nhận hồ 

sơ và cập nhật vào phần mềm Hệ 

thống thông tin một cửa điện tử của 

tỉnh. 

Công chức làm 

việc tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh  

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 2 

Kiểm tra sơ bộ hồ sơ; Trường hợp hồ 

sơ hợp lệ tham mưu văn bản gửi tới 

Hội đồng thẩm định. Trường hợp hồ 

sơ không hợp lệ, có văn bản trả lời và 

nêu rõ lý do. 

Công chức 

Phòng Lao động 

và Giáo dục 

nghề nghiệp 

02 ngày 

làm việc 

Bước 3 

Tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập, 

cho phép thành lập trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp, trường trung cấp. 

Hội đồng thẩm 

định 

05 ngày 

làm việc 

Bước 4 

Căn cứ kết luận của Hội đồng thẩm 

định và ý kiến đóng góp hoàn thiện hồ 

sơ, tham mưu văn bản trình ủy ban 

nhân dân tỉnh quyết định 

Công chức 

Phòng Lao động 

và Giáo dục 

nghề nghiệp 

03 ngày 

làm việc 

Bước 5 
Trình kết quả cho lãnh đạo Sở ký văn 

bản trình UBND tỉnh 

Lãnh đạo Phòng 

Lao động và 

Giáo dục nghề 

nghiệp 

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 6 Xem xét, ký văn bản trình UBND tỉnh 

Lãnh đạo Sở 

Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

01 ngày 

làm việc 

Bước 7 
Vào sổ văn bản, gửi văn bản đến 

UBND tỉnh. 
Văn thư 

0,5 ngày 

làm việc 
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Bước 8 

Tiếp nhận hồ sơ do Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội trình UBND 

tỉnh chuyển lãnh đạo Văn phòng 

UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực 

Công chức một 

cửa Văn phòng 

UBND tỉnh 

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 9 

Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyển 

Phòng Khoa giáo Văn xã phụ trách 

lĩnh vực thẩm định 

Lãnh đạo Văn 

phòng UBND 

tỉnh phụ trách 

lĩnh vực 

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 10 
Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh 

xem xét, phê duyệt 

Phòng Khoa 

giáo Văn xã 

thẩm định trình 

Thường trực 

UBND tỉnh phê 

duyệt 

1,5 ngày 

làm việc 

Bước 11 

Chuyển bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh 

chuyển trả kết quả cho Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

Công chức một 

cửa Văn phòng 

UBND tỉnh 

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 12 

Sau khi nhận được quyết định của 

UBND tỉnh, xác nhận trên phần mềm 

Hệ thống thông tin một cửa điện tử về 

kết quả giải quyết TTHC; thông báo 

cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả 

TTHC. 

Công chức làm 

việc tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh  

0,5 ngày 

làm việc 

T ng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 16 ngày làm việc 
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Quy trình số 49 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 

“CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP, TRUNG TÂM GIÁO 

DỤC NGHỀ NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI” 
 

Trình tự 

thực 

hiện 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm  

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 

Tổ chức, cá nhân đề nghị chia, tách, 

sáp nhập trường trung cấp, trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài lập hồ sơ đề nghị chia, tách, 

sáp nhập gửi đến Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh. Công chức một 

cửa kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và cập 

nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin 

một cửa điện tử của tỉnh 

Công chức làm 

việc tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh  

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 2 

Kiểm tra hồ sơ theo quy định; dự thảo 

quyết định của UBND tỉnh về việc 

chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài 

Công chức 

Phòng Lao động 

và Giáo dục 

nghề nghiệp 

03 ngày 

làm việc 

Bước 3 
Trình văn bản cho lãnh đạo Sở ký phê 

duyệt 

Lãnh đạo Phòng 

Lao động và 

Giáo dục nghề 

nghiệp 

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 4 
Xem xét, ký văn bản trình UBND tỉnh 

quyết định.  

Lãnh đạo Sở 

Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

01 ngày 

làm việc 

Bước 5 
Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ và gửi hồ 

sơ đến UBND tỉnh. 
Văn thư 

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 6 

Tiếp nhận hồ sơ do Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội trình UBND 

tỉnh chuyển lãnh đạo Văn phòng 

UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực 

Công chức một 

cửa Văn phòng 

UBND tỉnh 

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 7 

Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyển 

Phòng Khoa giáo Văn xã phụ trách lĩnh 

vực thẩm định 

Lãnh đạo Văn 

phòng UBND 

tỉnh phụ trách 

lĩnh vực 

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 8 
Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh xem 

xét, phê duyệt 

Phòng Khoa 

giáo Văn xã 

thẩm định trình 

2,5 ngày 

làm việc 
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Thường trực 

UBND tỉnh phê 

duyệt 

Bước 9 

Chuyển bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả của Văn phòng UBND tỉnh 

chuyển trả kết quả cho Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội   

Công chức một 

cửa Văn phòng 

UBND tỉnh 

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 10 

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống 

thông tin một cửa điện tử về kết quả 

giải quyết TTHC; thông báo để tổ chức 

biết. 

Công chức làm 

việc tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh  

0,5 ngày 

làm việc 

T ng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 10 ngày làm việc 
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Quy trình số 5  

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 

“CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO 

TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG CẤP, TRUNG TÂM 

GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - 

GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ DOANH NGHIỆP” 

 

Trình tự 

thực 

hiện 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm  

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 

Trường trung cấp, trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp - giáo dục thường xuyên và 

doanh nghiệp đăng ký hoạt động liên 

kết đào tạo với nước ngoài lập hồ sơ 

và gửi đến Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh. Công chức một cửa 

kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và cập nhật 

vào phần mềm Hệ thống thông tin 

một cửa điện tử của tỉnh. 

Công chức làm 

việc tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh  

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 2 

Thẩm tra hồ sơ; dự thảo quyết định 

cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động liên kết đào tạo. Trường hợp 

không cấp giấy chứng nhận thì có văn 

bản trả lời và nêu rõ lý do. 

Công chức Phòng 

Lao động và Giáo 

dục nghề nghiệp 

06 ngày 

làm việc 

Bước 3 
Trình văn bản cho lãnh đạo Sở ký phê 

duyệt 

Lãnh đạo Phòng 

Lao động và Giáo 

dục nghề nghiệp 

01 ngày 

làm việc 

Bước 4 Xem xét, ký kết quả giải quyết TTHC  

Lãnh đạo Sở Lao 

động - Thương 

binh và Xã hội 

01 ngày 

làm việc 

Bước 5 

Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ và 

chuyển kết quả giải quyết đến Trung 

tâm Phục vụ hành chính công. 

Văn thư 
01 ngày 

làm việc 

Bước 6 

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống 

thông tin một cửa điện tử về kết quả 

giải quyết TTHC; thông báo để tổ 

chức biết. 

Công chức làm 

việc tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh  

0,5 ngày 

làm việc 

T ng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 10 ngày làm việc 
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Quy trình số 5  

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 

“CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP, TRUNG TÂM GIÁO 

DỤC NGHỀ NGHIỆP TƯ THỤC HOẠT ĐỘNG KHÔNG VÌ LỢI NHUẬN” 

 

Trình tự 

thực 

hiện 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm  

thực hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Bước 1 

Tổ chức, cá nhân đề nghị cho phép 

thành lập trường trung cấp, trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động 

không vì lợi nhuận lập hồ sơ và gửi tới 

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh. Công chức một cửa kiểm tra, tiếp 

nhận hồ sơ và cập nhật vào phần mềm 

Hệ thống thông tin một cửa điện tử của 

tỉnh 

Công chức làm 

việc tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 2 

Kiểm tra sơ bộ hồ sơ; Trường hợp hồ 

sơ hợp lệ tham mưu văn bản gửi tới 

Hội đồng thẩm định. Trường hợp hồ sơ 

không hợp lệ, có văn bản trả lời và nêu 

rõ lý do. 

Công chức Phòng 

Lao động và Giáo 

dục nghề nghiệp 

02 ngày 

làm việc 

Bước 3 

Tổ chức thẩm định hồ sơ cho phép 

thành lập trường trung cấp, trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt 

động không vì lợi nhuận. 

Hội đồng thẩm 

định 

05 ngày 

làm việc 

Bước 4 

Căn cứ kết luận của Hội đồng thẩm 

định và ý kiến đóng góp hoàn thiện hồ 

sơ, tham mưu văn bản trình ủy ban 

nhân dân tỉnh quyết định 

Công chức Phòng 

Lao động và Giáo 

dục nghề nghiệp 

03 ngày 

làm việc 

Bước 5 
Trình văn bản cho lãnh đạo Sở ký phê 

duyệt 

Lãnh đạo Phòng 

Lao động và Giáo 

dục nghề nghiệp 

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 6 
Xem xét, ký văn bản trình UBND tỉnh 

quyết định.  

Lãnh đạo Sở Lao 

động - Thương 

binh và Xã hội 

01 ngày 

làm việc 

Bước 7 
Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ và gửi hồ 

sơ đến UBND tỉnh. 
Văn thư 

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 8 

Tiếp nhận hồ sơ do Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội trình UBND 

tỉnh chuyển lãnh đạo Văn phòng 

UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực 

Công chức một 

cửa Văn phòng 

UBND tỉnh 

0,5 ngày 

làm việc 
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Bước 9 

Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyển 

Phòng Khoa giáo Văn xã phụ trách lĩnh 

vực thẩm định 

Lãnh đạo Văn 

phòng UBND 

tỉnh phụ trách 

lĩnh vực 

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 10 
Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh xem 

xét, phê duyệt 

Phòng Khoa giáo 

Văn xã thẩm định 

trình Thường trực 

UBND tỉnh phê 

duyệt 

1,5 ngày 

làm việc 

Bước 11 

Chuyển bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả của Văn phòng UBND tỉnh 

chuyển trả kết quả cho Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

Công chức một 

cửa Văn phòng 

UBND tỉnh 

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 12 

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống 

thông tin một cửa điện tử về kết quả 

giải quyết TTHC; thông báo để tổ chức 

biết. 

Công chức Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công. 

0,5 ngày 

làm việc 

T ng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 16 ngày làm việc 
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Quy trình số 53 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 

“CHO PHÉP THÀNH LẬP PHÂN HIỆU CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP CÓ 

VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI” 

 

Trình tự 

thực 

hiện 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm  

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 

Trường trung cấp có vốn đầu tư 

nước ngoài đề nghị cho phép thành 

lập phân hiệu của trường lập và gửi 

hồ sơ đề nghị cho phép thành lập 

phân hiệu của trường trung cấp gửi 

đến Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh. Công chức một cửa kiểm 

tra, tiếp nhận hồ sơ và cập nhật vào 

phần mềm Hệ thống thông tin một 

cửa điện tử của tỉnh 

Công chức làm 

việc tại Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh  

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 2 

Kiểm tra hồ sơ theo quy định; tham 

mưu dự thảo quyết định cho phép 

thành lập thành lập phân hiệu của 

trường  

Công chức Phòng 

Lao động và Giáo 

dục nghề nghiệp 

1,5 ngày 

làm việc 

Bước 3 
Trình văn bản cho lãnh đạo Sở ký 

phê duyệt 

Lãnh đạo Phòng 

Lao động và Giáo 

dục nghề nghiệp 

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 4 
Xem xét, ký văn bản trình UBND 

tỉnh quyết định.  

Lãnh đạo Sở Lao 

động - Thương 

binh và Xã hội 

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 5 
Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ và gửi 

hồ sơ đến UBND tỉnh. 
Văn thư 

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 6 

Tiếp nhận hồ sơ do Sở Lao động, 

Thương binh và Xã hội trình UBND 

tỉnh chuyển lãnh đạo Văn phòng 

UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực 

Công chức một cửa 

Văn phòng UBND 

tỉnh 

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 7 

Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyển 

Phòng Khoa giáo Văn xã phụ trách 

lĩnh vực thẩm định 

Lãnh đạo Văn 

phòng UBND tỉnh 

phụ trách lĩnh vực 

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 8 
Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh 

xem xét, phê duyệt 

Phòng Khoa giáo 

Văn xã thẩm định 

trình Thường trực 

UBND tỉnh phê 

duyệt 

1,5 ngày 

làm việc 

Bước 9 Chuyển bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Công chức một cửa 0,5 ngày 
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trả kết quả của Văn phòng UBND 

tỉnh chuyển trả kết quả cho Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội 

Văn phòng UBND 

tỉnh 

làm việc 

Bước 10 

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống 

thông tin một cửa điện tử về kết quả 

giải quyết TTHC; thông báo để tổ 

chức biết. 

Công chức làm 

việc tại Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh  

0,5 ngày 

làm việc 

T ng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 07 ngày làm việc 
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Quy trình số 54 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 

“CÔNG NHẬN TRƯỜNG TRUNG CẤP, TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ 

NGHIỆP TƯ THỤC; TRƯỜNG TRUNG CẤP, TRUNG TÂM GIÁO DỤC 

NGHỀ NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CHUYỂN SANG HOẠT 

ĐỘNG KHÔNG VÌ LỢI NHUẬN” 

 

Trình tự 

thực 

hiện 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm  

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 

Tổ chức, cá nhân đề nghị công nhận 

trường trung cấp, trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp tư thục; trường trung 

cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài chuyển 

sang hoạt động không vì lợi nhuận 

gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh. Công chức 

một cửa kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và 

cập nhật vào phần mềm Hệ thống 

thông tin một cửa điện tử của tỉnh 

Công chức làm 

việc tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh  

01 ngày 

làm việc 

Bước 2 

Kiểm tra hồ sơ theo quy định; chủ 

trì, tổ chức thẩm định và lấy ý kiến 

các cơ quan có liên quan; tham mưu 

dự thảo quyết định cho phép thành 

lập thành lập phân hiệu của trường  

Công chức Phòng 

Lao động và Giáo 

dục nghề nghiệp 

11 ngày 

làm việc 

Bước 3 
Trình văn bản cho lãnh đạo Sở ký 

phê duyệt 

Lãnh đạo Phòng 

Giáo dục nghề 

nghiệp 

01 ngày 

làm việc 

Bước 4 
Xem xét, ký văn bản trình UBND 

tỉnh quyết định.  

Lãnh đạo Sở Lao 

động - Thương 

binh và Xã hội 

01 ngày 

làm việc 

Bước 5 
Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ và gửi 

hồ sơ đến UBND tỉnh. 
Văn thư 

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 6 

Tiếp nhận hồ sơ do Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội trình UBND 

tỉnh chuyển lãnh đạo Văn phòng 

UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực 

Công chức một 

cửa Văn phòng 

UBND tỉnh 

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 7 

Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyển 

Phòng Khoa giáo Văn xã phụ trách 

lĩnh vực thẩm định 

Lãnh đạo Văn 

phòng UBND 

tỉnh phụ trách 

lĩnh vực 

0,5 ngày 

làm việc 
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Bước 8 
Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh 

xem xét, phê duyệt 

Phòng Khoa giáo 

Văn xã thẩm định 

trình Thường trực 

UBND tỉnh phê 

duyệt 

3,5 ngày 

làm việc 

Bước 9 

Chuyển bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả của Văn phòng UBND 

tỉnh chuyển trả kết quả cho Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội 

Công chức một 

cửa Văn phòng 

UBND tỉnh 

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 10 

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống 

thông tin một cửa điện tử về kết quả 

giải quyết TTHC; thông báo để tổ 

chức biết. 

Công chức làm 

việc tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

0,5 ngày 

làm việc 

T ng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 20 ngày làm việc 
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Quy trình số 55 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 

“GIẢI THỂ TRƯỜNG TRUNG CẤP, TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ 

NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI; CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG 

PHÂN HIỆU CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC 

NGOÀI” 

 

Trình tự 

thực 

hiện 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm  

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 

Trường trung cấp, trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

giải thể hoặc chấm dứt hoạt động phân 

hiệu của trường trung cấp có vốn đầu 

tư nước ngoài thì lập hồ sơ giải thể, hồ 

sơ chấm dứt hoạt động phân hiệu gửi 

đến Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh. Công chức một cửa kiểm tra, 

tiếp nhận hồ sơ và cập nhật vào phần 

mềm Hệ thống thông tin một cửa điện 

tử của tỉnh 

Công chức làm 

việc tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh. 

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ giải thể, hồ 

sơ chấm dứt hoạt động phân hiệu; tham 

mưu dự thảo quyết định cho phép giải 

thể, chấm dứt hoạt động phân hiệu 

Công chức 

Phòng Lao động 

và Giáo dục 

nghề nghiệp 

06 ngày 

làm việc 

Bước 3 
Trình văn bản cho lãnh đạo Sở ký phê 

duyệt 

Lãnh đạo Phòng 

Lao động và 

Giáo dục nghề 

nghiệp 

01 ngày 

làm việc 

Bước 4 
Xem xét, ký văn bản trình UBND tỉnh 

quyết định.  

Lãnh đạo Sở 

Lao động -

Thương binh và 

Xã hội 

01 ngày 

làm việc 

Bước 5 
Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ và gửi hồ 

sơ đến UBND tỉnh. 
Văn thư 

01 ngày 

làm việc 

Bước 6 

Tiếp nhận hồ sơ do Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội trình UBND 

tỉnh chuyển lãnh đạo Văn phòng 

UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực 

Công chức một 

cửa Văn phòng 

UBND tỉnh 

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 7 

Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyển 

Phòng Khoa giáo Văn xã phụ trách lĩnh 

vực thẩm định 

Lãnh đạo Văn 

phòng UBND 

tỉnh phụ trách 

lĩnh vực 

0,5 ngày 

làm việc 
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Bước 8 
Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh xem 

xét, phê duyệt 

Phòng Khoa 

giáo Văn xã 

thẩm định trình 

Thường trực 

UBND tỉnh phê 

duyệt 

3,5 ngày 

làm việc 

Bước 9 

Chuyển bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả của Văn phòng UBND tỉnh 

chuyển trả kết quả cho Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

Công chức một 

cửa Văn phòng 

UBND tỉnh 

0,5 ngày 

làm việc 

Bước 10 

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống 

thông tin một cửa điện tử về kết quả 

giải quyết TTHC; thông báo để tổ chức 

biết. 

Công chức làm 

việc tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh  

0,5 ngày 

làm việc 

T ng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 15 ngày làm việc 
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Quy trình số 56 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 

“ĐỔI TÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP, TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ 

NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI” 

 

Trình tự 

thực 

hiện 

Nội dung công việc 
Trách nhiệm  

thực hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Bước 1 

Tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc đại diện 

hợp pháp của những người góp vốn 

thành lập trường trung cấp, trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài lập hồ sơ đề nghị đổi tên 

trường trung cấp, trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

gửi đến Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh. Công chức một cửa kiểm tra, 

tiếp nhận hồ sơ và cập nhật vào phần 

mềm Hệ thống thông tin một cửa điện 

tử của tỉnh 

Công chức làm 

việc tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh  

01 giờ 

làm việc 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ  đổi tên 

Trường trung cấp, trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; 

tham mưu dự thảo quyết định cho phép 

thành lập thành lập phân hiệu của 

trường  

Công chức Phòng 

Giáo dục nghề 

nghiệp 

07 giờ 

làm việc 

Bước 3 
Trình văn bản cho lãnh đạo Sở ký phê 

duyệt 

Lãnh đạo Phòng 

Giáo dục nghề 

nghiệp 

01 giờ 

làm việc 

Bước 4 
Xem xét, ký văn bản trình UBND tỉnh 

quyết định.  

Lãnh đạo Sở Lao 

động - Thương 

binh và Xã hội 

04 giờ 

làm việc 

Bước 5 
Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ và gửi hồ 

sơ đến UBND tỉnh. 
Văn thư 01 giờ 

làm việc 

Bước 6 

Tiếp nhận hồ sơ do Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội trình UBND 

tỉnh chuyển lãnh đạo Văn phòng 

UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực 

Công chức một 

cửa Văn phòng 

UBND tỉnh 

01 giờ 

làm việc 

Bước 7 

Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyển 

Phòng Khoa giáo Văn xã phụ trách lĩnh 

vực thẩm định 

Lãnh đạo Văn 

phòng UBND 

tỉnh phụ trách 

01 giờ 

làm việc 
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lĩnh vực 

Bước 8 
Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh xem 

xét, phê duyệt 

Phòng Khoa giáo 

Văn xã thẩm định 

trình Thường trực 

UBND tỉnh phê 

duyệt 

06 giờ 

làm việc 

Bước 9 

Chuyển bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả của Văn phòng UBND tỉnh 

chuyển trả kết quả cho Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

Công chức một 

cửa Văn phòng 

UBND tỉnh 

01 giờ 

làm việc 

Bước 10 

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống 

thông tin một cửa điện tử về kết quả 

giải quyết TTHC; thông báo để tổ chức 

biết. 

Công chức làm 

việc tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh  

01 giờ 

làm việc 

T ng thời gian giải quyết TTHC: 03 ngày làm việc (24 giờ làm việc) 

 

 

 

 

 

 

 

 




